
 

Numbers  
in Vietnamese 

Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/vietnamese/numbers 

 

Download our free  
language learning e-book 

We also offer a free guide that shows you 
the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/

https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/numbers
https://app2brain.com/learn-languages/vietnamese/numbers
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/


Numbers in Vietnamese 2 / 4 

  

Numbers from 0 to 10 

 
English Vietnamese 

0 zero số không 

1 one một 

2 two hai 

3 three ba 

4 four bốn 

5 five năm 

6 six sáu 

7 seven bảy 

8 eight tám 

9 nine chín 

10 ten mười 
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Numbers from 10 to 100 

 
English Vietnamese 

11 eleven mười một 

12 twelve mười hai 

13 thirteen mười ba 

14 fourteen mười bốn 

15 fifteen mười lăm 

16 sixteen mười sáu 

17 seventeen mười bảy 

18 eighteen mười tám 

19 nineteen mười chín 

20 twenty hai mươi 

21 twenty-one hai mươi mốt 

30 thirty ba mươi 

40 fourty bốn mươi 

50 fifty năm mươi 

60 sixty sáu mươi 

70 seventy bảy mươi 

80 eighty tám mươi 

90 ninety chín mươi 

100 one hundred một trăm 
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Numbers from 101 to 1.000.000 

 
English Vietnamese 

101 one hundred and one một trăm lẻ một 

200 two hundred hai trăm 

300 three hundred ba trăm 

400 four hundred bốn trăm 

500 five hundred năm trăm 

600 six hundred sáu trăm 

700 seven hundred bảy trăm 

800 eight hundred tám trăm 

900 nine hundred chín trăm 

1000 one thousand một ngàn 

2000 two thousand hai ngàn 

3000 three thousand ba ngàn 

5000 five thousand năm ngàn 

100000 one hundred thousand một trăm ngàn 

1000000 one million một triệu 

 

 

 

 

 

 

 

 


